	PHÒNG GD & ĐT GIA LỘC

TRƯỜNG THCS LIÊN HỒNG
	THỜI KHÓA BIỂU
	                      Học kì I : 2018 - 2019
                       Áp dụng từ: 08/10/2018




	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	9D
	8A
	8B
	8C
	8D
	8E

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	NV         Quí
	T        NgânC
	NV    Hưởng
	Đ          NgaB
	A        NgânA
	Si        NgânB
	TD       Thủy
	CN        Linh
	T          NhưB   

	
	3
	NV         Quí
	Đ          NgaB
	NV    Hưởng
	MT      Tuấn
	T        NgânC
	A        NgânA
	T          NhưB   
	TD       Thủy
	NV  Phượnga 

	
	4
	T        NgânC
	NV         Quí
	MT      Tuấn 
	NV    Hưởng
	Si        NgânB
	NV        Hiền
	A        NgânA
	NV  Phượnga 
	TD       Thủy

	
	5
	Đ          NgaB
	NV         Quí
	CN       NgaA
	NV    Hưởng
	NV        Hiền
	T        NgânC
	NV  Phượnga 
	T          NhưB   
	CN        Linh

	3
	1
	T        NgânC
	TD        Liên
	T           Khôi
	A       Hương
	NV       Hiền
	A        NgânA
	L        Nhiên
	S             HàB
	NV  Phượnga

	
	2
	TD        Liên
	T        NgânC
	H         Trang
	T           Khôi
	A        NgânA
	NV        Hiền
	S             HàB
	L        Nhiên
	ÂN Phượng

	
	3
	H         Trang
	MT      Tuấn 
	TD        Liên
	T           Khôi
	T        NgânC
	S             HàB
	T          NhưB   
	NV  Phượnga
	A          Sáu

	
	4
	L          Ngọc 
	H         Trang
	A        NgânA
	TD        Liên
	L         Nhiên
	T        NgânC
	NV  Phượnga
	T          NhưB   
	S             HàB

	
	5
	   MT    Tuấn 
	L        Ngọc     
	Đ          NgaB
	H         Trang
	S             HàB
	 L        Nhiên         
	NV  Phượnga
	A          Sáu
	T          NhưB   

	4
	1
	TCT        Tín
	NV         Quí
	Si        NgânB
	NV    Hưởng
	NV        Hiền
	GD         HàB
	H         Trang
	T          NhưB   
	Đ          NgaB

	
	2
	Si        NgânB
	NV         Quí
	S             HàB
	NV    Hưởng
	NV        Hiền
	H         Trang
	Đ          NgaB
	Si         NgaA 
	T          NhưB   

	
	3
	A     Hương
	TCT        Tín
	NV    Hưởng
	Si        NgânB
	Đ          NgaB
	NV        Hiền
	Si         NgaA 
	H         Trang
	GD         HàB

	
	4
	NV         Quí
	Si        NgânB
	NV    Hưởng
	T           Khôi
	TD       Thủy 
	NV        Hiền
	GD         HàB
	Đ          NgaB
	H         Trang

	
	5
	NV         Quí
	A     Hương
	T           Khôi
	L           Ngọc
	H         Trang
	Đ          NgaB
	T          NhưB   
	GD         HàB
	Si         NgaA 

	5
	1
	NV         Quí
	S             HàB 
	L           Ngọc     
	H         Trang
	TD       Thủy
	CN        Linh
	T          NhưB   
	ÂN Phượng
	NV  Phượnga

	
	2
	L          Ngọc     
	NV         Quí
	H         Trang
	S             HàB 
	T        NgânC
	TD       Thủy
	TCT    NhưB   
	CN        Linh
	NV  Phượnga

	
	3
	S             HàB 
	H         Trang
	T           Khôi
	L           Ngọc     
	T        NgânC
	A        NgânA
	NV  Phượnga
	TD       Thủy
	CN        Linh

	
	4
	H         Trang
	L          Ngọc     
	GD         HàB 
	T           Khôi
	CN        Linh
	T        NgânC
	A        NgânA
	TCT    NhưB   
	TD       Thủy

	
	5
	
	
	
	
	A        NgânA
	T        NgânC
	CN        Linh
	NV  Phượnga
	T          NhưB   

	6
	1
	T        NgânC
	GD         HàB
	NV    Hưởng
	Si        NgânB
	ÂN   Phượng
	TCV     Hiền 
	MT      Tuấn
	Si         NgaA
	H         Trang

	
	2
	T        NgânC
	Si        NgânB
	TD        Liên
	A       Hương
	TCV     Hiền 
	H         Trang 
	TD       Thủy 
	S             HàB 
	Si        NgaA 

	
	3
	TD      Liên
	T        NgânC
	Si        NgânB
	NV    Hưởng
	MT      Tuấn
	ÂN   Phượng
	H         Trang 
	T          NhưB   
	S             HàB

	
	4
	A     Hương
	T        NgânC
	 T          Khôi
	TD        Liên
	H         Trang
	MT      Tuấn
	S             HàB
	A           Sáu
	TCT     NhưB   

	
	5
	Si        NgânB
	A       Hương
	L           Ngọc     
	TCT     Khôi
	SH        Hiền
	S             HàB
	ÂN   Phượng
	H         Trang
	A          Sáu

	7
	1
	GD         HàB
	TD        Liên
	TCT     Khôi
	Đ          NgaB
	Si        NgânB
	CN        Linh
	A        NgânA
	A          Sáu
	TC  Phượnga

	
	2
	TCV       Quí
	Đ          NgaB 
	TCV Hưởng 
	GD         HàB
	CN        Linh
	Si        NgânB 
	Si         NgaA
	NV  Phượnga
	A          Sáu

	
	3
	CN     NgânB 
	TCV       Quí
	Đ          NgaB
	TCV  Hưởng 
	TCT   NgânC 
	TD       Thủy
	CN        Linh
	TC  Phượnga
	MT      Tuấn

	
	4
	Đ          NgaB
	CN     NgânB
	A        NgânA
	CN        Linh
	S             HàB
	TCT   NgânC
	TC  Phượng 
	MT      Tuấn
	TD       Thủy

	
	5
	SH          Quí
	SH     NgânC
	SH     NgânA
	SH     Hưởng
	GD         HàB
	SH      NgânB
	SH         Nga
	SH   Phượng
	SH      Xong


	PHÒNG GD & ĐT GIA LỘC

TRƯỜNG THCS LIÊN HỒNG
	THỜI KHÓA BIỂU
	                      Học kì I : 2018 - 2019

                      Áp dụng từ: 08/10/2018




	Thứ
	Tiết
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E
	6A
	6B
	6C
	6D

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	NV        Đạm
	T         Nhiên
	TD        Liên
	NV      Xong
	S     Phượnga
	NV     HằngA
	Si         NgaA
	ÂN   Phượng
	S             HàB 

	
	3
	NV        Đạm
	T         Nhiên
	Si         NhưA
	NV      Xong
	TD        Liên
	NV     HằngA 
	S             HàB 
	Si         NgaA
	ÂN   Phượng

	
	4
	Si         NhưA
	NV        Đạm
	T         Nhiên
	TD        Liên
	NV      Xong
	S             HàB 
	NV     HằngA
	NV         HàA 
	Si       NgaA 

	
	5
	MT       Tuấn
	NV        Đạm
	T        Nhiên
	Si       NhưA
	NV      Xong
	A        NgânA
	NV     HằngA
	S             HàB 
	NV         HàA 

	3
	1
	GD         Dịu
	Đ        HằngA 
	ÂN   Phượng
	T           Ngọc     
	A           Sáu 
	MT      Tuấn
	T         Giang
	L          NhưB   
	Đ          NgaB

	
	2
	A       Hương
	GD        Dịu
	Đ        HằngA 
	A           Sáu 
	S     Phượnga
	T         Giang
	Đ          NgaB
	NV         HàA
	L          NhưB   

	
	3
	S          Đạm 
	ÂN   Phượng
	A       Hương
	T           Ngọc     
	GD         Dịu
	Đ          NgaB
	MT      Tuấn
	NV         HàA
	T         Giang

	
	4
	T          Khôi
	S          Đạm
	GD         Dịu
	S           Hiền
	Đ        HằngA
	ÂN   Phượng
	A       Hương
	Đ          NgaB
	NV         HàA

	
	5
	Đ        HằngA 
	A       Hương
	S          Hiền
	GD         Dịu
	T         Khôi
	A        NgânA
	ÂN   Phượng
	T         Giang
	NV         HàA

	4
	1
	T          Khôi
	NV       Đạm
	A       Hương
	T           Ngọc     
	NV       Xong
	Si         NgaA 
	T         Giang 
	A           Sáu
	TD       Thủy 

	
	2
	A       Hương
	NV       Đạm
	NV     Xong
	T           Ngọc     
	T           Khôi
	T         Giang
	TD       Thủy
	NV         HàA
	A          Sáu

	
	3
	NV        Đạm
	L          NhưB   
	NV      Xong
	A          Sáu
	T           Khôi
	TD       Thủy 
	L           Ngọc     
	NV         HàA
	T         Giang 

	
	4
	NV        Đạm
	A       Hương
	L          NhưB   
	NV       Xong
	A           Sáu
	L           Ngọc     
	Si         NgaA
	T         Giang
	NV         HàA

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	T           Khôi
	T         Nhiên
	A       Hương
	Si         NhưA 
	A           Sáu
	NV     HằngA
	CN     Đạm
	MT       Tuấn
	T         Giang

	
	2
	S           Đạm 
	TD        Liên
	T         Nhiên 
	A            Sáu 
	T          Khôi
	NV     HằngA
	A       Hương 
	T         Giang
	MT      Tuấn

	
	3
	TD        Liên
	A       Hương
	Si         NhưA
	MT       Tuấn
	ÂN   Phượng
	CN      Đạm
	T         Giang
	CN         Quí
	A          Sáu

	
	4
	A       Hương
	S           Đạm
	TD        Liên
	ÂN   Phượng
	Si       NhưA
	T         Giang
	NV     HằngA
	A           Sáu
	NV         HàA

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	L          NhưB   
	TD        Liên 
	Đ        HằngA
	NV      Xong 
	Si         NhưA 
	TD       Thủy 
	A       Hương
	GD         Dịu
	T         Giang 

	
	2
	T          Khôi
	CN       NhưA
	NV      Xong
	Đ        HằngA
	L          NhưB   
	GD        Dịu
	T        Giang
	A           Sáu
	CN    Hưởng

	
	3
	Si         NhưA
	Đ        HằngA
	NV      Xong
	S          Hiền
	T          Khôi 
	T         Giang
	GD        Dịu
	TD       Thủy 
	A          Sáu 

	
	4
	ÂN   Phượng
	Si         NhưA 
	S          Hiền
	TCT     Ngọc     
	S         HằngB
	Si         NgaA
	TD       Thủy 
	T        Giang
	GD        Dịu

	
	5
	Đ        HằngA
	MT      Tuấn
	CN      NhưA
	L          NhưB   
	NV     Xong
	
	
	
	

	7
	1
	TCV     Đạm 
	T         Nhiên
	TCV    Xong 
	CN      NhưA
	MT      Tuấn
	TCT   Giang 
	TCV  Hưởng 
	Si         NgaA 
	TD       Thủy 

	
	2
	TCT     Khôi
	TCT   Nhiên
	MT      Tuấn
	TD       Liên
	TCV    Xong 
	CN        Đạm
	NV     HằngA
	TD       Thủy
	TCT   Giang

	
	3
	TD        Liên
	CN      NhưA
	T         Nhiên 
	Đ        HằngA
	CN      NhưA
	A        NgânA
	CN        Đạm
	TCT   Giang
	Si         NgaA

	
	4
	CN      NhưA
	TCV     Đạm
	TCT   Nhiên
	TCV    Xong
	TD      Liên 
	TCV  HằngA 
	TCT   Giang
	CN         Quí 
	CN    Hưởng

	
	5
	SH        Đạm
	SH      Nhiên
	SH        Liên
	SH        Như
	SH       Xong
	SH       Hằng
	SH       NgaA
	SH        Tuấn
	SH      Thủy     


